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 I. DANH SÁCH SINH VIÊN CTĐT CHUẨN KHÓA QH-2021 TRỞ VỀ TRƯỚC 

1 18021105 Trần Thế Sơn 29/10/2000 Kinh Con thương binh Miễn HP 7.250.000 7.250.000 

2 19020056 Lê Huy Vũ 18/05/2001 Kinh Con thương binh Miễn HP 7.250.000 7.250.000 

3 19020071 Thân Hoàng Đăng 04/11/2001 Kinh 
Sinh viên bị mồ côi cả cha và 

mẹ 
Miễn HP 7.250.000 7.250.000 

4 19020552 Tống Văn Hùng 29/10/2001 Kinh Con thương binh Miễn HP 7.250.000 7.250.000 

5 19020625 Bùi Đức Thanh 03/05/2000 Kinh Con thương binh Miễn HP 7.250.000 7.250.000 

6 19020656 Nguyễn Đức Việt 21/05/2001 Kinh Con thương binh Miễn HP 7.250.000 7.250.000 

7 19020749 Lò Hữu Sơn 01/09/2001 Thái DTTS, hộ cận nghèo Miễn HP 7.250.000 7.250.000 

8 19020804 Nguyễn Hoàng Dương 27/12/2001 Kinh Con thương binh Miễn HP 7.250.000 7.250.000 

9 19020864 Vũ Tiến Triển 09/12/2001 Kinh Con thương binh Miễn HP 7.250.000 7.250.000 

10 19021624 Vũ Viết Thành 25/12/2001 Kinh Con bệnh binh Miễn HP 7.250.000 7.250.000 

11 20020005 Bùi Mạnh Cường 12/03/2002 Kinh Sinh viên bị khuyết tật Miễn HP 7.250.000 7.250.000 

12 20020335 Kha Văn Thương 30/08/2001 Thái DTTS, hộ nghèo Miễn HP 7.250.000 7.250.000 

13 20020339 Lê Xuân Quỳnh 19/10/2001 Mường DTTS, hộ cận nghèo Miễn HP 7.250.000 7.250.000 

14 20020341 Dương Văn Tình 23/09/2001 Tày DTTS, hộ cận nghèo Miễn HP 7.250.000 7.250.000 

15 20020342 Trần Văn Tư 19/10/2000 Cao Lan DTTS, hộ nghèo Miễn HP 7.250.000 7.250.000 

16 20020354 Đinh Ngọc Đức 14/01/2001 Tày DTTS, hộ cận nghèo Miễn HP 7.250.000 7.250.000 

17 20020365 Trần Xuân Bách 12/02/2002 Mường DTTS, hộ cận nghèo Miễn HP 7.250.000 7.250.000 

18 20020406 Lê Văn Hòa 03/01/2002 Kinh Con thương binh Miễn HP 7.250.000 7.250.000 

19 20020428 Hoàng Trung Kiên 25/07/2002 kinh Con thương binh Miễn HP 7.250.000 7.250.000 

20 20020437 Hoàng Hải Lý 08/05/2002 Kinh Sinh viên bị khuyết tật Miễn HP 7.250.000 7.250.000 

21 20020443 Hoàng Gia Minh 14/07/2002 Kinh Con thương binh Miễn HP 7.250.000 7.250.000 

22 20020444 Phạm Anh Minh 27/06/2002 Mường DTTS, hộ cận nghèo Miễn HP 7.250.000 7.250.000 

23 20020453 Đàm Thị Hồng Ngọc 27/11/2002 Tày DTTS, hộ cận nghèo Miễn HP 7.250.000 7.250.000 
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24 20020489 Nguyễn Kiên Trung 12/02/2002 Kinh 
Sinh viên bị mồ côi cả cha và 

mẹ 
Miễn HP 7.250.000 7.250.000 

25 20020513 Đỗ Mạnh Công 12/05/2001 Kinh Sinh viên bị khuyết tật Miễn HP 7.250.000 7.250.000 

26 20020643 Nguyễn Viết Đạt 14/04/2002 Kinh Con bệnh binh Miễn HP 7.250.000 7.250.000 

27 20020724 Lê Văn Thông 13/10/2002 Kinh Con thương binh Miễn HP 7.250.000 7.250.000 

28 20020788 Nguyễn Việt Hoàn 21/12/2002 Kinh Con thương binh Miễn HP 7.250.000 7.250.000 

29 20020852 Lê Huy Hiếu Trung 12/07/2002 Kinh Con thương binh Miễn HP 7.250.000 7.250.000 

30 20020912 Nguyễn Đức Lộc 21/07/2002 Kinh 
Con người nhiễm chất độc hóa 

học 
Miễn HP 7.250.000 7.250.000 

31 20021606 Trần Ngọc Anh 25/11/2002 Kinh Con thương binh Miễn HP 7.250.000 7.250.000 

32 21020018 Trần Thị Thu Huệ 13/06/2003 Kinh Con bệnh binh Miễn HP 7.250.000 7.250.000 

33 21020037 Nguyễn Đức Thuận 01/01/2003 Kinh Sinh viên bị khuyết tật Miễn HP 7.250.000 7.250.000 

34 21020139 Phạm Văn Đức 14/01/2003 Kinh Con bệnh binh Miễn HP 7.250.000 7.250.000 

35 21020454 Nguyễn Viết Tài 05/08/2003 Kinh Con thương binh Miễn HP 7.250.000 7.250.000 

36 21020757 Nguyễn Đăng Dương 07/05/2003 Kinh Con thương binh Miễn HP 7.250.000 7.250.000 

37 21020775 Bùi Đức Luân 09/10/2003 Mường DTTS, hộ nghèo Miễn HP 7.250.000 7.250.000 

38 21020781 Bùi Đặng Đức Phong 21/10/2003 Kinh Con Bệnh binh Miễn HP 7.250.000 7.250.000 

39 21020892 Dương Đức Dũng 02/07/2003 Kinh Con thương binh Miễn HP 7.250.000 7.250.000 

40 21020915 Ngô Quang Huy 08/06/2003 Kinh Con thương binh Miễn HP 7.250.000 7.250.000 

41 21021127 Vũ Đức Thiện 10/10/2003 Kinh Con thương binh Miễn HP 7.250.000 7.250.000 

42 21021148 Nguyễn Tiến Anh 25/12/2002 Kinh Con thương binh Miễn HP 7.250.000 7.250.000 

43 21021257 Vàng A Vứ 17/10/2002 Mông DTTS, hộ nghèo Miễn HP 7.250.000 7.250.000 

44 21021660 Lương Phùng Nhâm 01/03/2002 Thái DTTS, hộ cận nghèo Miễn HP 7.250.000 7.250.000 

  Tổng miễn HP QH 2021 trở về trước: 319.000.000 319.000.000 

1 19020653 Triệu Thanh Tùng 27/03/2001 Nùng DTTS ở vùng ĐBKK Giảm 70% HP 7.250.000 5.075.000 

2 20020192 Nguyễn Văn Dũng 16/07/2002 Mường DTTS ở vùng ĐBKK Giảm 70% HP 7.250.000 5.075.000 

3 20020350 Nguyễn Triều Dương 03/06/2001 Tày DTTS ở vùng III Giảm 70% HP 7.250.000 5.075.000 

4 20020552 Bùi Hồng Quân 19/09/2002 Mường DTTS ở vùng ĐBKK Giảm 70% HP 7.250.000 5.075.000 

5 20020728 Phàn Huyền Trang 25/09/2002 Dao DTTS ở vùng III Giảm 70% HP 7.250.000 5.075.000 

6 20020881 Hà Hồng Dương 21/01/2002 Mường DTTS ở vùng ĐBKK Giảm 70% HP 7.250.000 5.075.000 

7 21020767 Lý A Khang 19/07/2003 Dao DTTS ở vùng III Giảm 70% HP 7.250.000 5.075.000 

8 21020773 Đinh Thị Mai Linh 25/07/2003 Nùng DTTS ở vùng III Giảm 70% HP 7.250.000 5.075.000 
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9 21020789 Đinh Văn Thạch 11/09/2002 Mường  DTTS ở vùng III Giảm 70% HP 7.250.000 5.075.000 

10 21020798 Đinh Anh Tùng 21/04/2003 Mường DTTS ở vùng ĐBKK Giảm 70% HP 7.250.000 5.075.000 

11 21021003 Bùi Thành Lương 23/08/2001 Mường DTTS ở vùng III Giảm 70% HP 7.250.000 5.075.000 

12 21021023 Tô Anh Quân 05/10/2003 Tày DTTS ở vùng III Giảm 70% HP 7.250.000 5.075.000 

13 21021656 Bàn Văn Hiếu 17/03/2002 Dao DTTS, vùng III Giảm 70% HP 7.250.000 5.075.000 

14 21021657 Ma Công Hiệu 04/12/2002 Tày DTTS ở vùng III Giảm 70% HP 7.250.000 5.075.000 

   Tổng giảm 70% HP QH 2021 trở về trước: 101.500.000 71.050.000 

1 19020072 Nguyễn Quang Minh 20/05/2001 Kinh Con cán bộ bị TNLĐ Giảm 50% HP 7.250.000 3.625.000 

2 19020849 Phạm Hồng Quân 16/11/2001 Kinh Con cán bộ bị TNLĐ Giảm 50% HP 7.250.000 3.625.000 

3 19021617 Cù Đức Sang 30/10/2001 Kinh Con cán bộ bị TNLĐ Giảm 50% HP 7.250.000 3.625.000 

4 20020052 Nguyễn Huy Hoàng 11/05/2002 Kinh Con cán bộ bị TNLĐ Giảm 50% HP 7.250.000 3.625.000 

5 20020114 Nguyễn Thị Mai Loan 15/06/2002 Kinh Con cán bộ bị TNLĐ Giảm 50% HP 7.250.000 3.625.000 

6 20020117 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 15/06/2002 Kinh Con cán bộ bị TNLĐ Giảm 50% HP 7.250.000 3.625.000 

7 20020699 Phạm Ngọc Nhất 07/12/2002 Kinh Con cán bộ bị TNLĐ Giảm 50% HP 7.250.000 3.625.000 

8 20020814 Vũ Đại Lợi 17/11/2002 Kinh Con cán bộ bị TNLĐ Giảm 50% HP 7.250.000 3.625.000 

9 20021036 Trần Hồng Phúc 08/03/2002 Kinh Con cán bộ bị TNLĐ Giảm 50% HP 7.250.000 3.625.000 

10 20021046 Nguyễn Thế Quyền 05/09/2002 Kinh Con cán bộ bị TNLĐ Giảm 50% HP 7.250.000 3.625.000 

11 21020917 Dương Bá Hưng 19/03/2003 Kinh Con cán bộ bị TNLĐ Giảm 50% HP 7.250.000 3.625.000 

12 21020973 Nguyễn Minh Điệp 15/03/2003 Kinh Con cán bộ bị TNLĐ Giảm 50% HP 7.250.000 3.625.000 

  Tổng giảm 50% HP QH 2021 trở về trước: 87.000.000 43.500.000 

   Tổng QH-2021 trở về trước: 507.500.000 433.550.000 

 II. DANH SÁCH SINH VIÊN CTĐT CHUẨN KHÓA QH-2022 

1 22020138 Vũ Danh Thái 30/03/2004 Kinh Con thương binh Miễn HP 8.700.000 7.250.000 

2 22027161 Nguyễn Bảo Khánh 15/02/2004 Kinh Con thương binh Miễn HP 10.875.000 7.250.000 

3 22027178 Lê Quốc Đạt 18/04/2004 Kinh Mồ côi Miễn HP 10.875.000 7.250.000 

4 22022523 Trần Văn Dy 14/07/2004 Kinh Con thương binh Miễn HP 13.050.000 7.250.000 

5 22022640 Nguyễn Lâm Tùng Bách 30/07/2004 Kinh Con thương binh Miễn HP 13.050.000 7.250.000 

6 22021547 Đỗ Tiến Thành 06/10/2004 Kinh Con bệnh binh Miễn HP 13.050.000 7.250.000 

7 22021566 Lê Thiêm Giang 01/08/2004 Kinh Sinh viên bị khuyết tật Miễn HP 13.050.000 7.250.000 

8 22021214 Triệu Minh Nhật 14/04/2004 Nùng DTTS, hộ nghèo Miễn HP 13.050.000 7.250.000 
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9 22021220 Phạm Hồng Phúc 27/12/2004 Kinh Con thương binh Miễn HP 13.050.000 7.250.000 

10 22021200 Phạm Đức Hoàng 23/06/2004 Kinh Con thương binh Miễn HP 13.050.000 7.250.000 

11 22024170 Lê Trọng Phú 27/01/2004 Thái DTTS, hộ nghèo Miễn HP 13.050.000 7.250.000 

12 22026528 Đỗ Hoài Nam 22/08/2003 Tày DTTS, hộ nghèo Miễn HP 13.050.000 7.250.000 

13 22026529 Tống Việt Tùng 04/03/2003 Mường DTTS, hộ nghèo Miễn HP 13.050.000 7.250.000 

14 22022140 Nguyễn Hoàng Phương 23/03/2004 Mường DTTS, hộ nghèo Miễn HP 13.050.000 7.250.000 

15 22027513 Phàn Quý Đường  04/04/2004 Dao DTTS, hộ nghèo Miễn HP 13.050.000 7.250.000 

16 22023126 Đỗ Chung Chiến 26/01/2004 Kinh 
Sinh viên bị mồ côi cả cha và 

mẹ 
Miễn HP 13.050.000 7.250.000 

17 22023152 Vũ Văn Ngọc 24/12/2004 Kinh Con thương binh Miễn HP 13.050.000 7.250.000 

   Tổng miễn HP QH-2022: 213.150.000 123.250.000 

1 22022673 Long Hoàng Vinh 30/08/2004 Tày DTTS ở vùng III Giảm 70% HP 13.050.000 5.075.000 

2 22021519 Lê Hoàng Anh Lượng 03/06/2004 Tày DTTS ở vùng III Giảm 70% HP 13.050.000 5.075.000 

3 22021524 Hoàng Thái Sơn 01/06/2004 Tày DTTS ở vùng III Giảm 70% HP 13.050.000 5.075.000 

4 22021215 Lương Mạnh Linh 27/11/2004 Nùng DTTS ở vùng ĐBKK Giảm 70% HP 13.050.000 5.075.000 

5 22021180 Trần Văn Công 11/05/2003 Nùng DTTS ở vùng III Giảm 70% HP 13.050.000 5.075.000 

6 22021183 Bùi Đỗ Khôi Nguyên 05/12/2004 Mường DTTS ở vùng III Giảm 70% HP 13.050.000 5.075.000 

7 22021187 Lường Thị Hảo 28/10/2004 Nùng DTTS ở vùng III Giảm 70% HP 13.050.000 5.075.000 

8 22021223 Lay Thành Đạt 20/03/2004 Thái DTTS ở vùng III Giảm 70% HP 13.050.000 5.075.000 

9 22026536 Trương Đức Quang 11/10/2004 Mường DTTS ở vùng III Giảm 70% HP 13.050.000 5.075.000 

10 22022130 Bùi Việt Hoàng 07/01/2003 Mường DTTS ở vùng III Giảm 70% HP 13.050.000 5.075.000 

11 22022131 Lao Văn Hùng 01/08/2003 Tày DTTS ở vùng III Giảm 70% HP 13.050.000 5.075.000 

   Tổng giảm 70% HP QH-2022: 143.550.000 55.825.000 

1 22021555 Nguyễn Công Thành 22/06/2004 Kinh Con cán bộ bị TNLĐ Giảm 50% HP 13.050.000 3.625.000 

2 22021586 Lê Ngọc Đức 04/12/2004 Kinh Con cán bộ bị TNLĐ Giảm 50% HP 13.050.000 3.625.000 

3 22022520 Phạm Long Nhật 20/11/2004 Kinh Con cán bộ bị TNLĐ Giảm 50% HP 13.050.000 3.625.000 

4 22022552 Trần Đức Đăng Khôi 19/05/2004 Kinh Con cán bộ bị TNLĐ Giảm 50% HP 13.050.000 3.625.000 

5 22022560 Phạm Khắc Tiệp 15/09/2004 Kinh Con cán bộ bị TNLĐ Giảm 50% HP 13.050.000 3.625.000 

6 22022626 Hồ Hà Ngọc Nhất 12/09/2004 Kinh Con cán bộ bị TNLĐ Giảm 50% HP 13.050.000 3.625.000 

   Tổng giảm 50% HP QH-2022: 78.300.000 21.750.000 

  Tổng chuẩn QH-2022:  435.000.000 200.825.000 
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 III. DANH SÁCH SINH VIÊN CTĐT CHUẨN KHÓA QH-2023 

1 23020006 Mai Khả Anh 01/12/2005 Kinh Con bệnh binh Miễn HP 14.250.000 7.250.000 

2 23020160 Phạm Đức Thiện 04/03/2005 Kinh Con thương binh Miễn HP 14.250.000 7.250.000 

3 23020153 Nguyễn Phú Thái 20/02/2005 Kinh Con thương binh Miễn HP 14.250.000 7.250.000 

4 23020271 Nguyễn Khắc Hiếu 19/08/2005 Kinh Con thương binh Miễn HP 14.250.000 7.250.000 

5 23020329 Nguyễn Vũ Quang Anh 06/09/2005 Kinh Con thương binh Miễn HP 14.250.000 7.250.000 

6 23020347 Đặng Đức Duy 13/05/2005 Tày Sinh viên bị khuyết tật Miễn HP 14.250.000 7.250.000 

7 23020418 Phạm Quân 15/08/2005 Kinh Sinh viên bị khuyết tật Miễn HP 14.250.000 7.250.000 

8 23020682 Chẩu Khánh Ly 22/09/2005 Tày DTTS, hộ cận nghèo Miễn HP 14.250.000 7.250.000 

9 23020949 Đinh Thị Ngọc Linh 07/12/2005 Kinh Con thương binh Miễn HP 14.250.000 7.250.000 

10 23020977 Phạm Thị Thu Thùy 17/05/2005 Mường DTTS, hộ cận nghèo Miễn HP 14.250.000 7.250.000 

11 23021032 Phạm Đình Khôi Nguyên 25/03/2005 Kinh Con thương binh Miễn HP 14.250.000 7.250.000 

12 23021385 Bùi Mạnh Dũng 13/09/2005 Mường DTTS, hộ nghèo Miễn HP 14.250.000 7.250.000 

13 23021010 Nguyễn Bá Hiếu 20/06/2005 Kinh Con thương binh Miễn HP 14.250.000 7.250.000 

  Tổng miễn HP chuẩn QH-2023: 185.250.000 94.250.000 

1 23020017 Nguyễn Phú Cường 13/12/2005 Mường DTTS ở vùng ĐBKK Giảm 70% HP 14.250.000 5.075.000 

2 23020072 Nguyễn Minh Hoàng 28/07/2005 Mường DTTS ở vùng ĐBKK Giảm 70% HP 14.250.000 5.075.000 

3 23020220 Trịnh Thị Diễm Quỳnh 02/01/2005 Thái DTTS ở vùng ĐBKK Giảm 70% HP 14.250.000 5.075.000 

4 23020677 Tạ Duy Khánh 28/04/2005 Mường DTTS ở vùng ĐBKK Giảm 70% HP 14.250.000 5.075.000 

5 23020705 Lù Minh Tường 31/10/2005 Nùng DTTS ở vùng ĐBKK Giảm 70% HP 14.250.000 5.075.000 

6 23020748 Lục Văn Khoa 12/02/2005 Nùng DTTS ở vùng III Giảm 70% HP 14.250.000 5.075.000 

7 23020758 Bùi Anh Quân 25/08/2005 Mường DTTS ở vùng ĐBKK Giảm 70% HP 14.250.000 5.075.000 

8 23021026 Đàm Đức Mạnh 22/02/2005 Hoa DTTS ở vùng ĐBKK Giảm 70% HP 14.250.000 5.075.000 

9 23020817 Võ Viết Hoàng 27/12/2005 Mường DTTS ở vùng ĐBKK Giảm 70% HP 14.250.000 5.075.000 

10 23020849 Lê Thị Linh Nga 05/12/2005 Mông DTTS ở vùng ĐBKK Giảm 70% HP 14.250.000 5.075.000 

11 23021107 Đồng Văn Hải 16/02/2005 Thái DTTS ở vùng ĐBKK Giảm 70% HP 14.250.000 5.075.000 

12 23021121 Đinh Thị Huế 08/04/2005 Nùng DTTS ở vùng III Giảm 70% HP 14.250.000 5.075.000 

  Tổng giảm 70% HP chuẩn QH-2023: 171.000.000 60.900.000 

1 23020164 Phạm Minh Thông 17/01/2005 Nùng Con cán bộ bị TNLĐ Giảm 50% HP 14.250.000 3.625.000 

2 23020792 Bùi Tiến Dũng 01/09/2005 Kinh Con cán bộ bị TNLĐ Giảm 50% HP 14.250.000 3.625.000 

  Tổng giảm 50% HP chuẩn QH-2023: 28.500.000 7.250.000 

  Tổng chuẩn QH-2023:  384.750.000 162.400.000 
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 IV. DANH SÁCH SINH VIÊN CTĐT CHẤT LƯỢNG CAO THEO TT23 

1 20020286 Phạm Tiến Dũng 29/05/2002 Kinh 
Sinh viên bị mồ côi cả cha và 

mẹ 
Miễn HP (TT23) 17.500.000 7.250.000 

2 20021110 Nguyễn Thành Đạt 06/02/2002 Kinh Con thương binh Miễn HP (TT23) 17.500.000 7.250.000 

3 20021389 Nguyễn Khánh Thọ Lộc 12/03/2002 Kinh Con thương binh Miễn HP (TT23) 17.500.000 7.250.000 

4 20021408 Lê Thị Cẩm Nhung 16/05/2002 Kinh 
Sinh viên bị mồ côi cả cha và 

mẹ 
Miễn HP (TT23) 17.500.000 7.250.000 

5 20021430 Nông Ngọc Sơn 10/12/2002 Tày DTTS, hộ nghèo Miễn HP (TT23) 17.500.000 7.250.000 

6 20021539 Nguyễn Hữu Huy 01/05/2002 Kinh Con thương binh Miễn HP (TT23) 17.500.000 7.250.000 

7 20021576 Bùi Ngọc Sơn 27/03/2002 Kinh Con bệnh binh Miễn HP (TT23) 17.500.000 7.250.000 

8 21020696 Hoàng Nhật Minh 19/08/2003 Kinh Con thương binh Miễn HP (TT23) 17.500.000 7.250.000 

9 21020699 Trần Hà Thảo Nguyên 20/07/2003 Kinh Con bệnh binh Miễn HP (TT23) 17.500.000 7.250.000 

10 21021307 Ngô Huy Hoàng 01/11/2003 Kinh  Sinh viên bị khuyết tật Miễn HP (TT23) 17.500.000 7.250.000 

11 21021351 Lê Minh Phương 21/10/2003 Kinh Con thương binh Miễn HP (TT23) 17.500.000 7.250.000 

12 21021620 Lê Trọng Nghĩa 16/06/2003 Kinh Con thương binh Miễn HP (TT23) 17.500.000 7.250.000 

13 22026114 Hoàng Tùng Dương 11/09/2004 Kinh Sinh viên bị khuyết tật Miễn HP (TT23) 17.500.000 7.250.000 

14 22028037 Trịnh Ngọc Chiến 06/12/2004 Kinh Sinh viên bị khuyết tật Miễn HP (TT23) 17.500.000 7.250.000 

15 22028093 Chu Quang Cần 23/01/2004 Kinh Con thương binh Miễn HP (TT23) 17.500.000 7.250.000 

16 22028298 Nguyễn Đức Phát 13/04/2004 Kinh 
Con người nhiễm chất độc hóa 

học 
Miễn HP (TT23) 17.500.000 7.250.000 

17 22028304 Lê Trung Hiếu 10/09/2004 Kinh Con thương binh Miễn HP (TT23) 17.500.000 7.250.000 

18 22028307 Nguyễn Nhật Quang 14/12/2003 Kinh Sinh viên bị khuyết tật Miễn HP (TT23) 17.500.000 7.250.000 

19 22028328 Nguyễn Nho Hiếu 10/01/2004 Kinh Con thương binh Miễn HP (TT23) 17.500.000 7.250.000 

20 22029014 Hà Đức Minh 21/12/2004 Kinh 
Mồ côi cha, không có người 

nuôi dưỡng 
Miễn HP (TT23) 17.500.000 7.250.000 

  Tổng Miễn HP TT23: 350.000.000 145.000.000 

1 20021363 Vương Đức Hợp 05/11/2002 Giáy DTTS, ở vùng III Giảm 70% HP (TT23) 17.500.000 5.075.000 

2 21021671 Bùi Bảo Tín 15/10/2002 Mường DTTS ở vùng III Giảm 70% HP (TT23) 17.500.000 5.075.000 

3 22028176 Mã Nguyễn Khánh Hùng 15/05/2004 Mông DTTS ở vùng III Giảm 70% HP (TT23) 17.500.000 5.075.000 
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4 22028270 Nguyễn Quang Trung 07/08/2004 Tày DTTS ở vùng III Giảm 70% HP (TT23) 17.500.000 5.075.000 

  Tổng giảm 70% HP TT23: 70.000.000 20.300.000 

1 20020181 Nguyễn Đức Dũng 21/02/2002 Kinh Con cán bộ bị TNLĐ Giảm 50% HP (TT23) 17.500.000 3.625.000 

2 20021593 Hoàng Anh Tuấn 29/08/1995 Kinh Con cán bộ bị TNLĐ Giảm 50% HP (TT23) 17.500.000 3.625.000 

3 21020673 Nguyễn Thành Vinh 17/03/2003 Kinh Con cán bộ bị TNLĐ Giảm 50% HP (TT23) 17.500.000 3.625.000 

4 21021505 Nguyễn Việt Hùng 21/09/2003 Kinh Con cán bộ bị TNLĐ Giảm 50% HP (TT23) 17.500.000 3.625.000 

5 21021576 Đinh Quang Đức 11/11/2003 Kinh Con cán bộ bị TNLĐ Giảm 50% HP (TT23) 17.500.000 3.625.000 

6 21021580 Phạm Thu Hằng 14/09/2003 Kinh Con cán bộ bị TNLĐ Giảm 50% HP (TT23) 17.500.000 3.625.000 

7 21021597 Lê Văn Huỳnh 17/09/2003 Kinh Con cán bộ bị TNLĐ Giảm 50% HP (TT23) 17.500.000 3.625.000 

8 22025530 Nguyễn Bảo Ngọc 02/11/2004 Kinh Con cán bộ bị TNLĐ Giảm 50% HP (TT23) 17.500.000 3.625.000 

9 22028203 Đặng Mạnh Cường 16/12/2004 Kinh Con cán bộ bị TNLĐ Giảm 50% HP (TT23) 17.500.000 3.625.000 

10 22029095 Trần Tuấn Hưng 30/11/2004 Kinh Con cán bộ bị TNLĐ Giảm 50% HP (TT23) 17.500.000 3.625.000 

  Tổng giảm 50% HP TT23: 175.000.000 36.250.000 

  Tổng TT23:  595.000.000 201.550.000 

 V. DANH SÁCH SINH VIÊN CTĐT ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT 

1 23020531 Nguyễn Mạnh Hà 28/02/2005 Kinh Con bệnh binh Miễn HP (KTKT) 17.500.000 7.250.000 

2 23020565 Đặng Anh Quế 19/08/2005 Kinh Con liệt sĩ Miễn HP (KTKT) 17.500.000 7.250.000 

3 23020626 Ma Đức Minh 21/01/2005 Tày DTTS, hộ nghèo Miễn HP (KTKT) 17.500.000 7.250.000 

4 23021518 Hoàng Thành Đạt 24/07/2005 Kinh Con bệnh binh Miễn HP (KTKT) 17.500.000 7.250.000 

5 23021570 Tống Đức Hùng 19/12/2005 Kinh 
Con người nhiễm chất độc hóa 

học 
Miễn HP (KTKT) 17.500.000 7.250.000 

6 23021732 Lê Huy Thực 24/05/2005 Kinh Con thương binh Miễn HP (KTKT) 17.500.000 7.250.000 

7 23021810 Nguyễn Thanh Hà 04/04/2005 Kinh 
Sinh viên bị mồ côi cả cha và 

mẹ 
Miễn HP (KTKT) 17.500.000 7.250.000 

8 23021820 Đỗ Trung Hiếu 01/01/2005 Kinh Con thương binh Miễn HP (KTKT) 17.500.000 7.250.000 

9 23021854 Hoàng Bình Lâm 03/12/2005 Tày Sinh viên bị khuyết tật Miễn HP (KTKT) 17.500.000 7.250.000 

10 23021917 Bùi Văn Thành 04/10/2005 Kinh Con thương binh Miễn HP (KTKT) 17.500.000 7.250.000 

  Tổng Miễn HP KTKT: 175.000.000 72.500.000 
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1 23020514 Phạm Phúc Việt Anh 21/01/2005 Kinh Con cán bộ bị TNLĐ Giảm 50% HP (KTKT) 17.500.000 3.625.000 

2 23020628 Nguyễn Tuệ Minh 23/12/2005 Kinh Con cán bộ bị TNLĐ Giảm 50% HP (KTKT) 17.500.000 3.625.000 

3 23021499 Võ Minh Dũng 17/03/2005 Kinh Con cán bộ bị TNLĐ Giảm 50% HP (KTKT) 17.500.000 3.625.000 

4 23021910 Trần Anh Tuấn 31/10/2005 Kinh Con cán bộ bị TNLĐ Giảm 50% HP (KTKT) 17.500.000 3.625.000 

  Tổng giảm 50% HP KTKT: 70.000.000 14.500.000 

  Tổng ĐMKHKT:  245.000.000 87.000.000 

 Tổng toàn trường (179 SV được miễn/giảm HP): 2.167.250.000 1.085.325.000 

 


